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THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Tháng 03 năm 2023 

 

STT ẢNH BÌA / THÔNG TIN TÀI LIỆU 

01  

 

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015 / 

Nguyễn Ngọc Anh, [và những người khác ...]. _ Sửa 

đổi, bổ sung năm 2021. _ Hà Nội: Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2021. _ 1128 tr ;24 cm 

Ký hiệu xếp giá : 345.597 072 - 15 bản 

02  

 

Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1 / Trần Thị 

Thùy Dương cb., [và những người khác...]. _ Hà Nội: 

Hồng Đức, 2022. _ 549 tr ;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 341 - 30 bản 

03  

 

Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 2 / Trần Thị 

Thùy Dương cb., [và những người khác...]. _ Hà Nội: 

Hồng Đức, 2022. _ 493 tr ;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 341 - 30 bản 
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04  

 

Giáo trình Luật đầu tư / Nguyễn Quý Trọng cb., [và 

những người khác...]. _ Hà Nội: Tư Pháp, 2022. _ 

407 tr ;22 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 092 - 30 bản 

05  

 

Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn 

Cảnh Hợp, [và những người khác ...]. _ Tái bản, có 

sửa đổi, bổ sung. _ Hà Nội: Hồng Đức, 2022. _ 757 tr 

;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 342.597 06 - 15 bản 

06  

 

Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Quyển 1, Phần 

các tội phạm / Nguyễn Ngọc Hòa cb., [và những 

người khác...]. _ In lần thứ 24, có sửa đổi, bổ sung. _ 

Hà Nội: Công an nhân dân, 2021. _ 472 tr ;20,5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 345.597 - 30 bản 

07  

 

Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Quyển 2, Phần 

các tội phạm / Nguyễn Ngọc Hòa cb., [và những 

người khác...]. _ In lần thứ 22 thứ có sửa đổi, bổ 

sung. _ Hà Nội: Công an nhân dân, 2021. _ 407 tr 

;20,5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 345.597 - 30 bản 
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08  

 

Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung / 

Trần Thị Quang Vinh cb., [và những người khác...]. _ 

Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. _ Hà Nội: 

Hồng Đức, 2022. _ 496 tr ;20.5 cm 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 345.597 - 15 bản 

09  

 

Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải cb., [và 

những người khác ...]. _ Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. 

_ Hà Nội: Hồng Đức, 2022. _ 705 tr ;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 344.597 01 - 30 bản 

10  

 

Giáo trình luật môi trường / Lê Hồng Hạnh cb., [và 

những người khác...]. _ Tái bản lần thứ 19. _ Hà Nội: 

Công an nhân dân, 2021. _ 507 tr ;22 cm 

Ký hiệu xếp giá : 344.046 - 30 bản 

11  

 

Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam / Võ Đình 

Toàn cb., [và những người khác...]. _ Hà Nội: Công 

an nhân dân, 2021. _ 407 tr ;20,5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 082 - 15 bản 
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12  

 

Giáo trình luật ngân sách nhà nước / Nguyễn Văn 

Tuyến cb., [và những người khác...]. _ Tái bản lần 

thứ 20. _ Hà Nội: Công an nhân dân, 2022. _ 278 tr 

;20,5 cm 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 343.597 034 - 15 bản 

13  

 

Giáo trình luật quốc tế / Bành Quốc Tuấn. _ Hà 

Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2020. _ 399 tr ;20,5 

cm 

Ký hiệu xếp giá : 341 - 15 bản 

14  

 

Giáo trình luật quốc tế / Lê Mai Anh, [và những 

người khác ...]. _ Tái bản lần thứ 24. _ Hà Nội: Công 

an nhân dân, 2022. _ 512 tr ;22 cm 

Ký hiệu xếp giá : 341 - 15 bản 

15  

 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Nguyễn Hồ Bích 

Hằng, [và những người khác ...]. _ Tái bản, có sửa 

chữa, bổ sung. _ Hà Nội: Hồng Đức, 2022. _ 581 tr 

;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 048 - 30 bản 
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16  

 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Vũ Thị Hải Yến, [và 

những người khác ...]. _ Hà Nội: Công An Nhân Dân, 

2021. _ 416 tr ;22 cm 

 

 

 

 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 048 - 15 bản 

17  

 

Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thủy cb., [và 

những người khác...]. _ Tái bản có bổ sung. _ Hà Nội: 

Hồng Đức, 2022. _ 561 tr ;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 343.597 04 - 15 bản 

18  

 

Giáo trình luật thương mại Việt Nam. Tập 2 / 

Nguyễn Viết Tý cb., [và những người khác...]. _ Tái 

bản lần thứ 6. _ Hà Nội: Tư pháp, 2022. _ 391 tr ;22 

cm 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 07 - 30 bản 

19  

 

Giáo trình luật thương mại quốc tế / Nông Quốc 

Bình cb., [và những người khác...]. _ Tái bản lần thứ 

mười bảy. _ Hà Nội: Công an nhân dân, 2021. _ 435 

tr ;20,5 cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Ký hiệu xếp giá : 343.087 - 30 bản 
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20  

 

Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn 

Công Bình cb., [và những người khác...]. _ Tái bản 

lần thứ hai mươi. _ Hà Nội: Công an nhân dân, 2022. 

_ 538 tr ;22 cm 

Ký hiệu xếp giá : 347.597 - 15 bản 

21  

 

Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn 

Thị Hoài Phương cb., [và những người khác...]. _ Tái 

bản, có sửa đổi, bổ sung. _ Hà Nội: Hồng Đức, 2022. 

_ 640 tr ;20.5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 347.597 - 30 bản 

22  

 

Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và 

thừa kế / Lê Minh Hùng, [và những người khác ...]. _ 

Tái bản có sửa đổi, bổ sung. _ Hà Nội: Hồng Đức, 

2022. _ 679 tr ;20,5 cm 

Ký hiệu xếp giá : 346.597 04 - 30 bản 

23  

 

Giáo trình tư pháp quốc tế / Trần Minh Ngọc cb., 

[và những người khác...]. _ Hà Nội: Tư pháp, 2017. _ 

583 tr ;22 cm 

Ký hiệu xếp giá : 340.9 - 15 bản 
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